
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ Y TẾ

Số: Hà Nội, ngày      tháng       năm  2025%
$ ĐKLH/BYT-HTTB

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI C, D

1. Tên thiết bị y tế: Bộ nẹp chỉnh hình và kéo giãn xương hàm mặt sọ não

4. Loại thiết bị y tế: TBYT Loại C

7. Mục đích sử dụng; Tên, địa chỉ cơ sở bảo hành: Theo phụ lục đính kèm.

5. Tên, địa chỉ của chủ sở hữu thiết bị y tế: KLS Martin SE & Co. KG, KLS Martin
Platz 1 78532 Tuttlingen , GERMANY

8. Thông tin chi tiết thiết bị y tế (Chủng loại; Mã sản phẩm; Quy cách đóng gói; Tên
cơ sở sản xuất; Địa chỉ cơ sở sản xuất và Nước sản xuất): Theo phụ lục đính kèm.

2. Tên thương mại (nếu có):
3. Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về
quản lý thiết bị y tế;

 Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021
của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế cấp chứng nhận đăng ký lưu hành cho thiết bị y tế (mới 100%) như sau:

Giấy chứng nhận này được cấp theo Quyết định số                     /QĐ-BYT
@

^

6. Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KLS
MARTIN SE ASIA SDN.BHD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, Phòng 1639, tầng 16,
Tòa nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình,
Thành phố Hà Nội.

ngày      tháng      năm  2025./.

Nơi nhận:
-  VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KLS
MARTIN SE ASIA SDN.BHD. TẠI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI;
-  Bộ trưởng (để b/c);
-  TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
-  Hải quan cửa khẩu;
-  Lưu: VT, HTTB.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG

CỤC HẠ TẦNG VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

Nguyễn Minh Lợi
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PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Bộ nẹp kéo giãn xương của KLS Martin nhằm mục đích kéo dài hoặc tái tạo xương.
1. Mục đích sử dụng:

2. Tên, địa chỉ cơ sở bảo hành:
3. Thông tin chi tiết thiết bị y tế:

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

1 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-300-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
WOOD ZÜRICH
INTRAOR.DIST.20X20M
M, LEFT

2 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-301-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
WOOD ZÜRICH
INTRAOR.DIST.20X20M
M,RIGHT

3 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-310-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZURICH II
DISTR.MIDDLEDR.LEFT,
15X20MM

4 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-311-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZURICH II
DISTR.MIDDLEDR.RIGH
T,15X20MM

5 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-350-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
TELESCOPIC
MANDIBULAR
DISTRACTOR 20 MM

6 Nẹp chỉnh hình và 51-350-30-09 KLS Martin SE Kolbinger Str. GERMANYTELESCOPIC
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kéo giãn xương & Co. KG
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

MANDIBULAR
DISTRACTOR 30 MM

7 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-360-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
TELESCOPIC
MAXIL.DISTRACTOR 30
MM LEFT

8 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-361-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
TELESCOPIC
MAXIL.DISTRACTOR 30
MM RIGHT

9
Dụng cụ điều
chỉnh nẹp chỉnh
hình

51-400-30-09 KLS Martin SE
& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
FLEX.ACTIVATION
ARM INCL.CARDANIC,
30 MM

10
Dụng cụ điều
chỉnh nẹp chỉnh
hình

51-400-40-09 KLS Martin SE
& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
FLEX.ACTIVATION
ARM INCL.CARDANIC,
40 MM

11
Dụng cụ điều
chỉnh nẹp chỉnh
hình

51-400-50-09 KLS Martin SE
& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
FLEX.ACTIVATION
ARM INCL.CARDANIC,
50 MM

12
Dụng cụ điều
chỉnh nẹp chỉnh
hình

51-401-25-09 KLS Martin SE
& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
STAR.ACTIVATION
ARM INCL.CARDANIC,
25 MM

13
Dụng cụ điều
chỉnh nẹp chỉnh 51-401-35-09 KLS Martin SE

& Co. KG
Kolbinger Str.
10, 78570 GERMANY

STAR.ACTIVATION
ARM INCL.CARDANIC,
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

hình Mühlheim an
der Donau35 MM

14
Dụng cụ điều
chỉnh nẹp chỉnh
hình

51-401-45-09 KLS Martin SE
& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
STAR.ACTIVATION
ARM INCL.CARDANIC,
45 MM

15
Dụng cụ điều
chỉnh nẹp chỉnh
hình

51-401-50-09 KLS Martin SE
& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYRIGID CLIPABLE
ACTIV.ARM
INCL.CARD. 50MM

16
Dụng cụ điều
chỉnh nẹp chỉnh
hình

51-401-90-09 KLS Martin SE
& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYDIRECT DRIVE
ACTIVATOR

17 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-401-91-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
SINGLE CARDANIC
EXTENSION FOR
ACTIV.ARM

18 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-401-92-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
RIGID EXTENSION
20MM FOR ACTIVATION
ARM

19 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-402-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYKAWAMOTO MIDFACE
DISTRACTOR, 30MM

20 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-403-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an

GERMANY
KAWAMOTO MIDFACE
DISTRACTOR,CURVED,3
0MM
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

der Donau

21 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-405-42-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYCranial Vault Distractor,
small, 30 mm

22
Dụng cụ điều
chỉnh nẹp chỉnh
hình

51-410-33-09 KLS Martin SE
& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
RIGID REMOTE-
RELEASE ACTIVATOR,
33MM

23
Dụng cụ điều
chỉnh nẹp chỉnh
hình

51-410-43-09 KLS Martin SE
& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
RIGID REMOTE-
RELEASE ACTIVATOR,
43MM

24
Dụng cụ điều
chỉnh nẹp chỉnh
hình

51-410-53-09 KLS Martin SE
& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
RIGID REMOTE-
RELEASE ACTIVATOR,
53MM

25
Dụng cụ điều
chỉnh nẹp chỉnh
hình

51-411-33-09 KLS Martin SE
& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
FLEXIBLE REMOTE-
RELEASE ACTIVATOR,
33MM

26 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-415-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZURICH II
DISTR,MANDIB.MIDDLE
DRIVEN,15MM

27 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-415-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZURICH II
DISTR,MANDIB.MIDDLE
DRIVEN,20MM
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

28 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-415-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZURICH II
DISTR,MANDIB.MIDDLE
DRIVEN,25MM

29 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-415-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZURICH II
DISTR,MANDIB.MIDDLE
DRIVEN,30MM

30 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-416-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZURICH II
DISTR,MANDIB.END-
DRIVEN, 15MM

31 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-416-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZURICH II
DISTR,MANDIB.END-
DRIVEN, 20MM

32 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-416-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZURICH II
DISTR,MANDIB.END-
DRIVEN, 25MM

33 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-416-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZURICH II
DIST,MANDIB.END-
DRIVEN,30MM

34 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-421-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYRAMUS TRANSPORT
DIST.END-DR.20MM

35 Nẹp chỉnh hình và 51-421-25-09 KLS Martin SE Kolbinger Str. GERMANYRAMUS TRANSPORT
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kéo giãn xương & Co. KG
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

DIST.END-DR.25MM

36 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-421-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYRAMUS TRANSPORT
DIST.END-DR.30MM

37 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-422-12-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
RETENTION PLATE F.
RAMUS TRASPORT
DIST.

38 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-424-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
MIC-ZURICH II
DIST,END-
DR,RATSCHET,15MM

39 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-424-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
MICRO-ZURICH II
DISTR.END-
DR.RATCH.20MM

40 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-424-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
MICRO-ZURICH II
DISTR.END-
DR.RATCH.25MM

41 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-424-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
MICRO-ZURICH II
DISTR.END-
DR.RATCH.30MM

42 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-425-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG
Kolbinger Str.
10, 78570 GERMANY

ZURICH II
DISTR,MIDDLEDR,RATC
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Mühlheim an
der Donau15MM

43 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-425-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZURICH II
DISTR,MIDDLEDR,RATC
HET,20MM

44 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-425-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZURICH II
DISTR,MIDDLED,RATCH
ET,25MM

45 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-425-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZURICH II
DISTR,MIDDLEDR,RATC
HET,30MM

46 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-426-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYZURICH II DISTR,END-
DR,RATCHET,15MM

47 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-426-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYZURICH II DISTR,END-
DR,RATCHET,20MM

48 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-426-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYZURICH II DISTR,END-
DR,RATCHET,25MM

49 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-426-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an

GERMANYZURICH II DISTR,END-
DR,RATCHET,30MM
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

der Donau

50 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-428-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYMICRO-ZUR.II 1.0
DISTR.END-
DR.RATCH.15MM

51 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-428-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYMICRO-ZUR.II 1.0
DISTR.END-
DR.RATCH.20MM

52 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-428-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYMICRO-ZUR.II 1.0
DISTR.END-
DR.RATCH.25MM

53 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-428-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYMICRO-ZUR.II 1.0
DISTR.EN-
DR.RATCH.30MM

54 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-500-10-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYUNI-DIRECTIONAL
DISTRACTOR 10 MM

55 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-500-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYUNI-DIRECTIONAL
DISTRACTOR 15 MM

56 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-500-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYUNI-DIRECTIONAL
DISTRACTOR 20 MM
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

57 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-508-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYBOLOGNA MIDLINE
DISTRACTOR 15 MM

58 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-509-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYROTTERDAM MIDLINE
DISTRACTOR 15 MM

59 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-510-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYRAMUS DISTRACTOR 15
MM

60 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-510-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYRAMUS DISTRACTOR 20
MM

61 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-511-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH RAMUS
DISTR.,15MM LEFT,
TREFOIL

62 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-511-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYZUERICH RAMUS
DISTRACT.20MM LE.

63 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-511-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYZUERICH RAMUS
DISTRACT.25MM LE.

64 Nẹp chỉnh hình và 51-513-15-09 KLS Martin SE Kolbinger Str. GERMANYZUERICH RAMUS
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kéo giãn xương & Co. KG
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

DISTR.15MM,RIGHT,TRE
FOIL

65 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-513-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYZUERICH RAMUS
DISTRACT.20MM RI.

66 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-513-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYZUERICH RAMUS
DISTRACT.25MM RI.

67 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-515-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH RAMUS
DISTRACTOR 15 MM
LEFT

68 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-515-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH RAMUS
DISTRACTOR 20 MM
LEFT

69 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-515-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH RAMUS
DISTRACTOR 25 MM
LEFT

70 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-516-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH RAMUS
DISTRACTOR 15 MM
RIGHT

71 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-516-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG
Kolbinger Str.
10, 78570 GERMANY

ZUERICH RAMUS
DISTRACTOR 20 MM
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Mühlheim an
der DonauRIGHT

72 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-516-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH RAMUS
DISTRACTOR 25 MM
RIGHT

73 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-520-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
TRACK 1,5MM
ALVEOLAR
RID.DISTRACTOR 15MM

74 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-524-12-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
TRACK 1PLUS
ALVEOL.RIDGE
DISTRACTOR 12MM

75 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-524-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
TRACK 1PLUS
ALVEOL.RIDGE
DISTRACTOR 15MM

76 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-525-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
TRACK 1,0MM
ALVEOLAR RIDGE
DISTRAC. 15MM

77 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-525-40-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYBUTTRESS PLATE FOR
TRACK 1.0 MM

78 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-530-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an

GERMANY
TRACK 2,0MM
ALVEOLAR RIDGE
DISTRAC. 15MM
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

der Donau

79 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-540-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYTS-MD MAXILLARY
DISTRACTOR 20 MM

80 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-540-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYTS-MD MAXILLARY
DISTRACTOR 25 MM

81 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-540-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYTS-MD MAXILLARY
DISTRACTOR 30 MM

82 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-550-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH MAXILLARY
DISTRACTOR, 15MM
LEFT

83 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-550-15-25 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
MAXILLARY DISTR-
J,15MM LEFT (6-HOLE-
PL.)

84 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-551-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH MAXILLARY
DISTRACTOR 15 MM
RIGHT

85 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-552-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH MAXILLARY
DISTRACTOR, 15MM
LEFT
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

86 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-553-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH MAXILLARY
DISTRACTOR 15 MM
RIGHT

87 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-555-09-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYROTTERDAM PALATAL
DISTRACTOR, 9 MM

88 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-555-13-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYROTTERDAM PALATAL
DISTRACTOR, 13 MM

89 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-556-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH II
MAXILLARY DISTR.
15MM LEFT

90 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-556-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH II
MAXILLARY DISTR.
20MM LEFT

91 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-557-15-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH II
MAXILLARY DISTR.15
MM RIGHT

92 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-557-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ZUERICH II
MAXILLARY DISTR.20
MM RIGHT

93 Nẹp chỉnh hình và 51-563-30-09 KLS Martin SE Kolbinger Str. GERMANYCranial Vault Distractor,

Trang 14 / 19



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kéo giãn xương & Co. KG
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

big, 30 mm

94 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-565-09-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYRAPID PALATAL EX.
DISTR 9 MM, GREEN

95 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-565-09-71 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
RAPID PALATAL EX.
DISTRACTOR
9MM,STERILE

96 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-565-18-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYRAPID PALATAL EX.
DISTR 18 MM, BLUE

97 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-565-18-71 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
RAPID PALATAL
EX.DISTRACTOR
18MM,STERILE

98 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-565-27-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYRAPID PALATAL EX
DISTR.27 MM, YELLOW

99 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-565-27-71 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
RAPID PALATAL EX
DISTRACTOR
27MM,STERILE

100 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-565-36-09 KLS Martin SE

& Co. KG
Kolbinger Str.
10, 78570 GERMANYRAPID PALATAL EX.

DISTR 36 MM, RED
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Mühlheim an
der Donau

101 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-565-36-71 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
RAPID PALATAL
EX.DISTRACTOR
36MM,STERILE

102 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-603-45-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYCranio-Mandibular Fixator,
small

103 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-603-50-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYCranio-Mandibular Fixator,
regular

104 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-604-50-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYCranio-Mandibular Fixator,
long

105 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-612-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
VERTICAL
MANDIB.RAMUS
DISTR.LEFT, 20MM

106 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-612-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
VERTICAL
MANDIB.RAMUS
DISTR.LEFT, 25MM

107 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-613-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an

GERMANY
VERTICAL
MANDIB.RAMUS
DISTR.RIGHT, 20MM
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

der Donau

108 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-613-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
VERTICAL
MANDIB.RAMUS
DISTR.RIGHT, 25MM

109 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-620-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
MARCHAC/ARNAUD
TEMPORAL DISTR
BABY 25MM

110 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-620-35-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
MARCHAC/ARNAUD
TEMPOR. DISTR
ADULTS 35MM

111 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-623-40-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
SPINDLE INCL.PIVOT
MARCHAC
DISTRACT.40MM

112 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-623-50-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
SPINDLE INCL.PIVOT
MARCHAC
DISTRACT.50MM

113 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-623-60-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
SPINDLE INCL.PIVOT
MARCHAC
DISTRACT.60MM

114 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-623-70-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
SPINDLE INCL.PIVOT
MARCHAC
DISTRACT.70MM
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

115 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-630-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ARNAUD/MAR
CRANIAL MONOBLOC
DISTR. 20MM

116 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-630-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ARNAUD/MAR
CRANIAL MONOBLOC
DISTR. 30MM

117 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-632-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ARNAUD CRAN ORB
DISTR 20MM, NEW
VERS.

118 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-632-30-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
ARNAUD CRAN ORB
DISTR 30MM, NEW
VERS.

119 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-650-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
LIOU CLEFT
TRANSP.DISTRACTOR
20MM, LEFT

120 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-651-20-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
LIOU CLEFT
TRANSP.DISTRACTOR
20MM, RIGHT

121 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-700-50-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
THREADLOCK
TRANSPORT
DISTRACTOR, 50MM

122 Nẹp chỉnh hình và 51-710-40-09 KLS Martin SE Kolbinger Str. GERMANYHERFORD TRANSPORT
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kéo giãn xương & Co. KG
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

DISTRACTOR 40
MM,LEFT

123 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-710-60-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
HERFORD TRANSPORT
DISTRACTOR 60
MM,LEFT

124 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-711-40-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
HERFORD TRANSPORT
DISTRACTOR 40
MM,RIGHT

125 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-711-60-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANY
HERFORD TRANSPORT
DISTRACTOR 60
MM,RIGHT

126 Nẹp chỉnh hình và
kéo giãn xương 51-510-25-09 KLS Martin SE

& Co. KG

Kolbinger Str.
10, 78570
Mühlheim an
der Donau

GERMANYRAMUS DISTRACTOR 25
MM
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